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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH QUẢNG TRỊ  

   Số:   /2022/QĐST-VDS                                      Đông Hà, ngày 14 tháng 07 năm 2022                 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Đoàn Thị Quỳnh Châu.  

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Chi - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tham 

gia phiên họp: Bà Lê Thùy Linh- Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 07 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số       

46/2022/TLST-VDS ngày 30 tháng 05 năm 2022 về việc“Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự số 06/2022/QĐST- VDS ngày 04 tháng 07 năm 2022. 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Lê Bá L, sinh năm 1967; Trú 

tại: Kiệt 153/28 Tôn Thất T, khu phố X, phường Y, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, 

có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Anh Lê Bá Khánh T, sinh năm 1990; Trú tại: Kiệt 153/28 Tôn Thất T, khu 

phố X, phường Y, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt. 

 - Chị Lê Thị Khánh B, sinh năm 1991; Trú tại Khu phố A, Phường B, thành 

phố Đ, tỉnh Quảng Trị, có đơn xin vắng mặt. 

 - Chị Lê Thị Khánh N, sinh năm 1995; Trú tại: Khu phố C, phường B, thành 

phố Đ, tỉnh Quảng Trị, có đơn xin vắng mặt. 

 - Anh Lê Bá Đ, sinh năm 1999; Trú tại Khu phố X, phường Y, thành phố Đ, 

tỉnh Quảng Trị, có đơn xin vắng mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự về việc “Yêu cầu tuyên bố một người 
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mất năng lực hành vi dân sự” đề ngày 24/5/2022 và tại phiên họp, người yêu cầu 

ông Lê bá Ltrình bày: 

Anh Lê Bá Khánh T, sinh ngày 28/4/1990 là con của ông Lê bá Lvà bà Lê 

Thị Như N (đã chết), có bệnh sử và tiền sử bản thân được chẩn đoán: Tiền sử có 

quá trình sinh đẻ, phát triển thể chất và tâm thần không bình thường. Lúc 09 tháng 

tuổi Trường bị sốt cao, co giật, được chẩn đoán bị “Viêm não Nhật bản”; Từ nhỏ đã 

có biểu hiện chậm biết đi (04 tuổi mới bắt đầu đi chập chững; lên 05 tuổi đi vưng 

hơn); chậm biết nói (08 tuổi mới biết nói). Lớn lên, Trường không đi học được, 

không biết tiền bạc, khả năng tính toán và suy luận kém, không thể lao động nuôi 

sống bản thân, sống phụ thuộc vào gia đình, việc ăn uống và vệ sinh cá nhân thực 

hiện được nhưng phải có sự giám sát của người khác, làm được các công việc đơn 

giản như quét nhà, lau nhà, lau bàn ghế. Anh Lê Bá Khánh T đang hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng theo quy định. 

Nay ông Lê bá Lcần thực hiện các liên quan đến đất đai của hộ gia đình, nên 

yêu cầu Tòa án tuyên bố Anh Lê Bá Khánh T, sinh năm 1990; Trú tại: Kiệt 153/28 

Tôn Thất Thuyết, khu phố X, phường Y, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị mất năng lực 

hành vi dân sự. Đồng thời có đơn yêu cầu Tòa án giám định pháp y tâm thần đối 

với Anh Lê Bá Khánh T để làm căn cứ giải quyết việc dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật, thẩm quyền giải quyết: Ông Lê bá L có đơn yêu 

cầu Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tuyên bố Anh Lê Bá 

Khánh T mất năng lực hành vi dân sự. Căn cứ khoản 1 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân 

sự xác định đây là quan hệ “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 

sự”. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân 

sự, việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị. 

 [2] Về nội dung: Theo trình bày cũng như các tài liệu mà người yêu cầu cung 

cấp, Tòa án đã ban hành Quyết định trưng cầu giám định số 03/2022/QĐ-TCGĐ 

ngày 13/6/2022 về việc trưng cầu Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung 

thực hiện việc giám định pháp y tâm thần đối với Anh Lê Bá Khánh T. Tại Kết 

luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 1209/KLGĐ ngày 28/06/2022 
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của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung kết luận Anh Lê Bá Khánh T 

tại thời điểm hiện tại: 

 Kết luận về  y học: Chậm phát triển tâm thần mức độ nặng (F72) 

 Kết luận về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân 

sự. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà phát biểu 

ý kiến: 

- Về việc tuân theo pháp luật: Từ khi thụ lý việc dân sự cho đến trước khi 

quyết định giải quyết việc dân sự, Thẩm phán, Thư ký và người yêu cầu đã thực 

hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Ý kiến về việc giải quyết việc dân sự: Trên cơ sở nội dung yêu cầu của ông 

Lê Bá Lục, Kết luận giám định pháp y tâm thần số 1209/KLGĐ ngày 28/06/2022 

của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung kết luận: Anh Lê Bá Khánh T 

mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. Đề nghị Tòa án áp dụng Điều 378  Bộ luật 

tố tụng dân sự, chấp nhận yêu cầu của ông Lê Bá L, ra quyết định tuyên bố Anh Lê 

Bá Khánh T mất năng lực hành vi dân sự. Ông Lê bá L phải chịu 300.000 đồng lệ 

phí việc dân sự. 

Như vậy, Trên cơ sở các tài liệu chứng người yêu cầu giao nộp, Kết luận giám 

định pháp y tâm thần số 1209/KLGĐ ngày 28/06/2022, diễn biến tại phiên họp, xét 

thấy yêu cầu của ông Lê bá L là hoàn toàn có căn cứ, nên cần chấp nhận ý kiến của 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà tại phiên họp, ra quyết định 

tuyên bố Anh Lê Bá Khánh T mất năng lực hành vi dân sự.  

[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Lê bá Lphải chịu lệ phí việc dân sự 

sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 

39, Điều 370, 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 22 Bộ luật Dân sự; khoản 1 Điều 37 

Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án: 

2. Chấp nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Lê Bá L: 

Tuyên bố Anh Lê Bá Khánh T, sinh năm 1990; Trú tại: Kiệt 153/28 Tôn 

Thất T, khu phố X, phường Y, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị là người mất năng lực 

hành vi dân sự. 
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3. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Lê bá L phải chịu 300.000 đồng tiền lệ 

phí việc dân sự sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp là 

300.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

CC/2021/0000291 ngày 27/05/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ông Lê bá L đã nộp đủ lệ phí việc dân sự sơ thẩm.   

4. Người yêu cầu có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra 

quyết định. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết 

định được niêm yết.  

 

Nơi nhận:                                                     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
- TAND tỉnh Quảng Trị;                                                                       
- VKSND TP. Đông Hà; 

- Chi cục THADS TP. Đông Hà; 

- UBND Phường 5, TP. Đông Hà; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                               

                                                                                     Đoàn Thị Quỳnh Châu 


